Biểu 2b: Chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, lĩnh vực để đạt mục tiêu tăng trưởng 11% giai đoạn 2026-2030
	TT
	Ngành
lĩnh vực
	Chỉ tiêu
2026-2030
	Nhiệm vụ
	Kết quả/Sản phẩm
	Chủ trì
	Thực hiện
	Thời hạn

	
	GRDP
	11,0%
	
	
	
	
	

	I
	Nông, Lâm, Thủy sản
	4,0%
	Phát triển các vùng nông nghiệp CNC (Nhà màng, giống, hoa cây cảnh, rau sạch, thủy sản CNC, logistics lạnh, sàn phân phối…)
	• Đề án phát triển vùng nông nghiệp CNC; mỗi vùng 200-500 ha
	Sở NN&MT
	UBND các xã
	Quý I/2026

	
	
	
	Phát triển công nghiệp chế biến nông sản – thực phẩm ngoại thành rau củ, thực phẩm tươi – chế biến, sữa, thịt mát
	• Xây dựng 3-5 cụm chế biến nông sản, thực phẩm
	Sở Công Thương
	UBND các xã liên quan
	2026-2030

	
	
	
	Phát triển du lịch nông thôn – làng nghề – sản phẩm OCOP chất lượng cao

	• Liên kết mỗi cụm 5-7 xã có 1-2 tuyến du lịch nông thôn
• “Mỗi làng một sản phẩm” gắn tiêu chuẩn và thương hiệu
	UBND các xã
	Các sở NN&MT, CT, DL
	2026-2030

	II
	Công nghiệp, Xây dựng
	12,5%
	
	
	
	
	

	1-
	Công nghiệp

	10,5%
	Phát triển Hà Nội thành Trung tâm công nghiệp công nghệ cao của cả nước
	• Điện tử, thiết bị thông minh, y sinh, cơ khí chính xác…
 • Xây dựng trung tâm R&D + kiểm định tiêu chuẩn
	Sở Công Thương
	DN và UBND các xã liên quan
	2026-2030

	
	
	
	Thúc đẩy chuyển đổi số các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn Hà Nội
	• Hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp công nghiệp chuyên đổi số/năm
• Tăng năng suất 10-20%/năm ở nhóm doanh nghiệp tham gia
	Sở Công Thương
	DN và UBND các xã liên quan
	2026-2030

	
	
	
	Xây dựng KCN thông minh, KCN xanh
 
	• Thí điểm 2-3 KCN chuyển đổi mô hình
• Có Chỉ số Đo lường Hiệu suất theo: Giá trị/ha; phát thải/đơn vị sản phẩm; Năng suất lao động công nghiệp (tỷ đồng/người/năm); Tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo; Tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng chuyển đổi số; Tỷ lệ nội địa hóa và số DN vệ tinh tham gia chuỗi; Chi R&D/Doanh thu của DN công nghiệp; Tỷ lệ phát thải/giá trị sản xuất
	BQL Khu CNC và Khu CN
	DN và UBND các xã liên quan
	2026-2030

	2-
	Xây dựng
	15,4%
	Xử lý các dự án chậm triển khai
	• Danh mục các dự án cần tháo gỡ (xếp theo thứ tự mức độ cần thiết) 
	Sở XD
	Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường
	2026

	
	
	
	Đơn giản hóa quy trình, thủ tục đầu tư dự án
	• Lập Tổ công tác liên ngành về “cấp phép – quy hoạch – PCCC” 
	Sở XD
	Sở QHKT, CA TP HN
	2026

	
	
	
	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, công trình trọng điểm
	• Có bảng tiến độ tại công trường đối với các dự án lớn, trọng điểm: dự án nào đang vướng gì, trách nhiệm xử lý thuộc đơn vị nào…
	Sở XD
	Các chủ đầu tư
	2026-2030

	
	
	
	Cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư, xây dựng
	• Chuẩn hóa đơn giá – định mức – đấu thầu để “thúc đẩy giải ngân” 
	Sở XD
	Các chủ đầu tư
	2026

	
	
	
	Tái thiết các khu cũ
	• Khởi động tối thiểu 2-3 cụm chung cư cũ + 2 trục TOD
	Sở XD
	Các chủ đầu tư
	2026-2030

	
	
	
	Chuyển đổi xây dựng “xanh”
	• Chuyển mạnh sang: vật liệu xanh; bê tông siêu tính năng, kết cấu lắp ghép; công trình xanh…
 • Phát triển ngành: công nghiệp vật liệu mới; công nghiệp tái chế; thiết bị tiết kiệm năng lượng
	Sở XD
	Các chủ đầu tư
	2026-2030

	III
	Dịch vụ
	11,5%
	
	
	
	
	

	1-
	Bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
	13,0%
	Phát triển Hà Nội thành Trung tâm thương mại điện tử & logistics miền Bắc
	• Hình thành cụm kho thông minh
• Cơ sở dữ liệu tiêu dùng, thanh toán số
• Hỗ trợ khoảng 50.000 hộ kinh doanh lên sàn giao dịch
	Sở Công Thương
	Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường
	2026-2030

	
	
	
	Trung tâm dịch vụ số và fintech Hà Nội
	• Cơ chế sandbox fintech
• Phát triển thanh toán số, dịch vụ số
	Sở KH&CN
	Các sở, ban, ngành liên quan
	2026-2030

	
	
	
	Nâng cấp chợ đầu mối và chuỗi thực phẩm an toàn

	• Xây dựng các chợ đầu mối hiện đại
• Thực hiện truy xuất nguồn gốc bắt buộc theo nhóm hàng
	Sở Công Thương
	Sở NN&MT, UBND các xã liên quan
	2026-2030

	2-
	Vận tải, kho bãi
	13,0%
	Phát triển logistics vùng Thủ đô
	• Xây dựng 3-5 ICD, kho lạnh, trung tâm phân phối Vùng
• Giảm 5-10% chi phí logistics
	Sở Công Thương
	Các doanh nghiệp 
	2026-2030

	
	
	
	Đề án giao thông thông minh
	• Điều khiển tín hiệu + vé điện tử thông minh
• Cải tổ xe buýt và trung chuyển
	Sở Xây dựng
	Doanh nghiệp liên quan
	Quý II/2026

	
	
	
	Đột phá mạng lưới metro và VTHKCC
	• Tỷ lệ VTHKCC ≥ 30% (2030)
	Sở Xây dựng
	Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường
	2026-2030

	
	
	
	Hạ tầng các tuyến đường vành đai - xuyên tâm - nút giao
	• Có chỉ tiêu về: Tiến độ giải ngân dự án giao thông trọng điểm; Số km đường vành đai/xuyên tâm hoàn thành; Số km metro đưa vào vận hành; Tỷ lệ VTHKCC; Thời gian di chuyển giờ cao điểm trên các trục chính; Chi phí logistics/GDP; Mức phát thải giao thông đô thị
	Các chủ đầu tư
	Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường liên quan
	Hàng năm

	
	
	
	Phát triển giao thông xanh
	• Mạng trạm sạc: bãi đỗ xe công cộng, chung cư, trung tâm thương mại, depot xe buýt, điểm trung chuyển… 
• Tăng tỷ lệ bus điện, taxi điện, xe máy điện
	Sở Xây dựng
	Doanh nghiệp và UBND xã, phường liên quan
	Hàng năm

	3-
	Dịch vụ lưu trú và ăn uống
	13,0%
	Phát triển du lịch, mua sắm, kinh tế đêm
	• Tăng số tour đêm, phố đêm, MICE; mở rộng phố đi bộ, không gian công cộng, biểu diễn đường phố
•  Xây dựng, mở rộng: phố nghệ thuật – phố sách – phố sáng tạo
• Tăng doanh thu thương mại ngoài giờ
• Nâng mức chi tiêu/ khách du lịch
• Nâng số ngày lưu trú/ khách du lịch
	Các sở CT; VH&TT; DL
	UBND các phường
	Hàng năm

	4-
	Thông tin và Truyền thông
	12,0%
	Phát triển công nghiệp nội dung số (media, game)
Chuẩn hóa dữ liệu trong các lĩnh vực; mở dữ liệu (open data) theo lộ trình để doanh nghiệp sáng tạo sản phẩm, thúc đẩy dịch vụ số
	• Liên thông dữ liệu giữa các sở ngành
• Ứng dụng AI hỗ trợ
	Sở VH&TT
Sở KH&CN
	Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường
	2026-2030

	5-
	Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm
	11,0%
	Xây dựng Hà Nội thành trung tâm tài chính - dịch vụ hiện đại

	• Thực hiện chỉ tiêu về tài chính, tín dụng của Trung ương giao
• Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế từ  98% trở lên
	Ngân hàng Nhà nước KVI; Sở TC; Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường
	2026-2030

	6-
	Kinh doanh BĐS
	10,0%
	Minh bạch hóa thị trường bằng công nghệ 
Đội ngũ môi giới chuyên nghiệp, quản lý tài sản, vận hành tòa nhà, cho thuê
Dịch vụ định giá, tư vấn đầu tư, pháp lý bất động sản.
Vận hành đô thị thông minh
	• Tỷ lệ số hóa dữ liệu đất đai – quy hoạch – giao dịch
• Tăng tỷ lệ giao dịch minh bạch qua sàn BĐS
• Tỷ lệ lấp đầy văn phòng, KCN
	Sở Xây dựng
	Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường
	Hàng năm

	7-
	Hoạt động chuyên môn KH&CN
	10,0%
	Phát triển kinh tế chuỗi khối/on-chain, fintech; tài sản số (token hóa tài sản); phát triển các ngành kinh tế số lõi… 
	• Tỷ trọng KTS/GRDP
Năm 2030: 40%
Năm 2035: 50%
Năm 2045: 60%
• Đóng góp của TFP vào tăng trưởng từ 60% trở lên
	Sở KH&CN
	Các doanh nghiệp
	Quý II/2026

	
	
	
	Kho dữ liệu dùng chung Thành phố
	• Tỷ lệ ≥80% dữ liệu nền tảng được tích hợp
• Hình thành Data lake + tiêu chuẩn dữ liệu + kết nối liên thông
	Sở KH&CN
	Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường
	2026–2027

	
	
	
	Chương trình hỗ trợ DN NVV số hóa 5 trụ cột
	• Tỷ lệ ≥70% số DNNVV ứng dụng nền tảng số
	Sở Tài chính
	Các sở, ban, ngành
	Hàng năm

	
	
	
	Trung tâm đổi mới sáng tạo vùng Thủ đô
	• Tăng số DN startup/DN KH&CN ≥15%/năm
	Sở KH&CN
	Các sở, ban, ngành
	Hàng năm

	8-
	Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ
	9,0%
	Chuyên môn hóa các dịch vụ nhỏ lẻ bởi các doanh nghiệp chuyên nghiệp; dịch vụ thuê ngoài (outsourcing); số hóa & tự động hóa dịch vụ…
	• Giá trị gia tăng từ 9,0% trở lên
	Thống kê HN
	Các ngành, các cấp
	2026-2030

	9-
	Hoạt động của ĐCS, tổ chức CTXH, quản lý NN, ANQP, bảo đảm XH bắt buộc
	10,0%
	Tăng hiệu lực, hiệu quả, chất lượng phục vụ theo phương châm “nhà nước kiến tạo, vận hành thông minh, bảo đảm xã hội bền vững”
	• Kết quả cải cách thủ tục hành chính, chính quyền số 
• Chỉ số hài lòng của doanh nghiệp và người dân (PCI)
• Tỷ lệ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến toàn trình
• Tỷ lệ và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
• Giá trị gia tăng từ 10,0% trở lên
	Thống kê HN
	Các ngành, các cấp
	2026-2030

	10-
	Giáo dục và đào tạo
	10,0%
	Nâng cấp giáo dục và đào tạo thành ngành dịch vụ giá trị cao 
	• Chương trình đào tạo chuẩn hóa quốc tế
• Cơ cấu lại hệ thống trường nghề theo 3 nhóm: Trọng điểm chất lượng cao (chuẩn khu vực/quốc tế); trường nghề phục vụ công nghiệp, xây dựng, logistics; Trung tâm đào tạo ngắn hạn (kỹ năng số, dịch vụ)
	Sở GD&ĐT
	BND xã, phường
	Hàng năm

	
	
	
	Khuyến khích xã hội hóa giáo dục và đào tạo; đào tạo theo thị trường, theo công nghệ, theo đặt hàng
	• Cơ chế đào tạo theo đặt hàng: Doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình; thực hành tại nhà máy; đánh giá kỹ năng theo tiêu chuẩn nghề
• Tỷ lệ học sinh/sinh viên tham gia STEM, STEAM
	Sở GD&ĐT
	Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường liên quan
	Hàng năm

	
	
	
	Đào tạo lại, chuyển đổi nghề
	• Quỹ hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng cho lao động
• Tỷ lệ lao động qua đào tạo 80%
• Tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 3%
	Sở GD&ĐT
	Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường và doanh nghiệp liên quan
	Hàng năm

	11-
	Y tế và trợ giúp xã hội
	11,0%
	Phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao
	• Xây dựng một số bệnh viện trở thành bệnh viện chuyên sâu cấp khu vực
• Phát triển y tế kỹ thuật cao, chuyên sâu, y tế thông minh
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường liên quan
	2026-2030

	
	
	
	Tăng cường năng lực cho trạm y tế xã, phường
	• Xây dựng trạm y tế số
• Bác sĩ tuyến trên hỗ trợ trực tiếp tại y tế cơ sở
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường liên quan
	2026-2030

	
	
	
	Phát triển du lịch y tế; khuyến khích xã hội hóa phát triển y tế tư nhân chất lượng cao
	• Liên kết du lịch – hàng không – khách sạn để phát triển du lịch y tế 
• Phát triển các tổ hợp kinh tế bạc; các tổ hợp y tế - nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
• Thu hút khách nước ngoài đến Hà Nội sử dụng dịch vụ y tế; tăng mức chi tiêu/khách hàng
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường liên quan
	2026-2030

	12-
	Nghệ thuật, vui chơi và giải trí
	11,0%
	Phát triển công nghiệp văn hóa – kinh tế sáng tạo
	• Hình thành “cụm công nghiệp văn hóa” và trung tâm sáng tạo
• Dữ liệu hóa di sản, số hóa trải nghiệm: 3D/VR/AR, bản đồ di sản số.
• Vé điện tử, thuyết minh số đa ngôn ngữ.
• Nền tảng số quảng bá và thương mại hóa sản phẩm văn hóa (e-commerce quà tặng, vé show…
• Tỷ trọng công nghiệp văn hóa năm 2030 chiếm 8% GRDP
• Doanh thu dịch vụ văn hóa, biểu diễn, sự kiện (tỷ đồng/năm)
	Sở VH&TT
	Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường liên quan
	Hàng năm

	
	
	
	Bảo tồn, tôn tạo di tích, di sản
	• Đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích di sản 
• Đầu tư hạ tầng và dịch vụ tại điểm đến: thuyết minh số, vé điện tử, kết nối điểm di sản theo tuyến
• Hoàn thiện cơ chế quản trị di sản: Phân cấp rõ trách nhiệm quản lý, xã hội hóa có kiểm soát
• Lập hồ sơ trình UNESCO công nhận khu Hương Sơn (Chùa Hương) là Di sản Văn hóa Thiên nhiên Thế giới
	Sở VH&TT
	Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường liên quan
	2026-2030

	13-
	Hoạt động dịch vụ khác
	8,5%
	Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi 
	Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính
	Thống kê HN
	Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường
	2026-2030

	14-
	Hoạt động làm thuê trong các hộ GĐ, sản xuất vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng hộ GĐ
	11,1%
	Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi
	Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính
	Thống kê HN
	Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường
	2026-2030

	IV
	Thuế SP trừ trợ cấp SP
	4,7%
	Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi
	Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính
	Thống kê TP HN
	Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường
	2026-2030
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Biểu 4: Dự kiến sơ bộ danh mục dự án thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô
	TT
	Dự án/Nhóm dự án
	Quy mô/Khối lượng
	Chỉ tiêu
	Sơ bộ TMĐT,
Tỷ đồng
	Lợi nhuận
Tỷ đồng/năm

	I
	XÂY DỰNG HẠ TẦNG
	
	
	
	

	1
	Đường sắt đô thị (14 tuyến)
	~1.000 km
	
	1.500.000
	208.350

	4
	Vành đai 4.5
	Chiều dài khoảng 75km, bề rộng đường điển hình khoảng 100m
	
	7.000
	168

	5
	Vành đai 5
	Chiều dài khoảng 105km, bề rộng đường điển hình 100m-120m.
	
	10.000
	300

	6
	Trục phía Nam
	Tổng dhiều dài khoảng 30Km, bề rộng đường 80m, trong đó:
	
	4.320
	237

	
	
	+ khoảng 24km được mở rộng từ 40m lên thành 80m trên cơ sở đường hiện có.
	
	
	

	
	
	+ khoảng 06km xây dựng mới.
	
	
	

	7
	CT. Pháp Vân- Cầu Giẽ
	+ Chiều dài khoảng 34Km;
	
	15.000
	630

	
	
	+ Bề rộng đường B= 90m-130m, mở rộng trên cơ sở đường hiện có từ 06 làn xe lên thành 10-12 làn xe
	
	
	

	9
	Quốc lộ 1A
	+ Chiều dài khoảng 40Km;
	
	2.200
	106

	
	
	+ Bề rộng đường điển hình B= 70m-90m, mở rộng trên cơ sở đường hiện có từ 30m-36m lên thành 70m-90m
	
	
	

	10
	Quốc lộ 21A
	+ Chiều dài khoảng 50Km;
	
	2.750
	132

	
	
	+ Bề rộng đường điển hình B= 70m-80m, mở rộng trên cơ sở đường hiện có từ 15m lên thành 70m-80m
	
	
	

	11
	Quốc lộ 32
	+ Chiều dài khoảng 50Km;
	
	2.750
	132

	
	
	+ Bề rộng đường điển hình B= 50m, mở rộng trên cơ sở đường hiện có từ khoảng 15m-35m lên thành 50m
	
	
	

	12
	Trục Hồ Tây-Ba Vì
	+ Chiều dài khoảng 32Km;
	
	5.952
	286

	
	
	+ Bề rộng đường điển hình B= 100m
	
	
	

	13
	Trục Hà Đông-Xuân Mai
	+ Chiều dài khoảng 25Km;
	
	1.375
	66

	
	
	+ Bề rộng đường điển hình B= 60m-70m
	
	
	

	14
	Tỉnh lộ 429D
	+ Chiều dài khoảng 27Km;
	
	4.650
	223

	
	
	+ Bề rộng đường điển hình B= 40m-62m.
	
	
	

	16
	Đại lộ cảnh quan Sông Hồng
	+ Chiều dài khoảng 80Km;
	
	855.000
	23.085

	
	
	+ Bề rộng đường điển hình B= 54m-80m
	
	
	

	17
	Cầu qua sông Hồng
	Gồm 16 cầu (06-08 làn xe)
	
	240.000
	10.800

	18
	Cầu qua sông Đà
	Gồm 04 cầu (04-06 làn xe)
	
	32.000
	1.440

	
	Tổng số
	
	
	2.682.997
	245.955

	II
	[bookmark: RANGE!B30]ĐÔ THỊ MỚI
	
	
	
	

	1
	Khu vực hai  bên Vành đai 4 (phía Nam)
	Quy mô: 10.000ha
	Đất công cộng, dịch vụ: 5-30 tầng
	1.000.000
	15.000

	
	
	- Tỷ lệ đất CX: 10%
	Nhà ở cao tầng (20%): 21-30 tầng
	
	

	
	
	- Đất công cộng, dịch vụ: 5%
	Nhà ở thấp tầng (80%): 3-5 tầng
	
	

	
	
	-Hạ tầng xã hội: 7%
	
	
	

	
	
	- Tỷ lệ đất nhóm nhà ở: 55%
	
	
	

	
	
	- Đât HTKT: 23%
	
	
	

	2
	Khu vực hai  bên Vành đai 4 (phía Tây)
	10.000
	Đất công cộng, dịch vụ: 5-30 tầng
	1.000.000
	15.000

	
	
	
	Nhà ở cao tầng (40%): 21-30 tầng
	
	

	
	
	
	Nhà ở thấp tầng (60%): 3-5 tầng
	
	

	3
	Khu vực đô thị phía Bắc (Mê Linh - Đông Anh)
	8.000
	Đất công cộng, dịch vụ: 5-30 tầng
	800.000
	12.000

	
	
	
	Nhà ở cao tầng (40%): 21-30 tầng
	
	

	
	
	
	Nhà ở thấp tầng (60%): 3-5 tầng
	
	

	4
	Khu vực đô thị phía Đông (Gia Lâm)
	8.000
	Đất công cộng, dịch vụ: 5-30 tầng
	800.000
	12.000

	
	
	
	Nhà ở cao tầng (40%): 21-30 tầng
	
	

	
	
	
	Nhà ở thấp tầng (60%): 3-5 tầng
	
	

	5
	Khu vực đô thị phía Tây (Hòa Lạc)
	4.700
	Đất công cộng, dịch vụ: 5-30 tầng
	470.000
	7.050

	
	
	
	Nhà ở cao tầng (40%): 21-30 tầng
	
	

	
	
	
	Nhà ở thấp tầng (60%): 3-5 tầng
	
	

	
	Tổng số
	49.700
	
	4.070.000
	61.050

	III
	TÁI CẤU TRÚC ĐÔ THỊ
	
	
	
	

	1
	Hồ gươm và phụ cận
	Diện tích: 81 ha
	Mật độ XD trung bình: 50%
	33.400
	6.300

	
	
	80% cải tạo chỉnh trang; 20% tái cấu trúc các công trình công cộng
	Đất công cộng, dịch vụ: 5- 19 tầng
	
	

	2
	Sông Hồng
	DT: 1800ha.
	Mật độ XD trung bình: 40%
	720.000
	82.000

	
	
	35% cải tạo chỉnh trang; 65% tái cấu trúc.
	Đất công cộng, dịch vụ: 5-40 tầng
	
	

	
	
	Di dân: 200.000 Người.
	Nhà ở cao tầng: 25-40 tầng
	
	

	
	
	Nhu  cầu quỹ TDC:900 ha (30% tại chỗ, 70% khu ĐTM Đông Anh, Long Biên).
	
	
	

	
	
	Quỹ đất sau tái cấu trúc: 30% giao thông và cây xanh; 40% thương mại, dịch vụ khách sạn CBD…30% nhà ở.
	
	
	

	3
	Hồ Tây và phụ cận
	DT: 463ha (không bao gồm diện tích hồ 530ha)
	Mật độ XD trung bình: 40 - 50%
	625.000
	68.160

	
	
	35% cải tạo chỉnh trang; 65% tái cấu trúc.
	Đất công cộng, dịch vụ: 5-40 tầng
	
	

	
	
	Di dân: 200.000 Người.
	
	
	

	
	
	Nhu  cầu quỹ TDC:900 ha (30% tại chỗ, 70% khu ĐTM Đông Anh, Long Biên).
	
	
	

	
	
	Quỹ đất sau tái cấu trúc: 30% giao thông và cây xanh; 40% thương mại, dịch vụ khách sạn CBD…30% nhà ở.
	
	
	

	4
	Dự án "Làng trong Phố"
	Vạn Phúc, Bát Tràng, Triều Khúc, Cự Đà, Tây Tựu
	
	
	

	5
	Thí điểm một số ô phố trong phạm vi vành đai 3
	DT: 130ha (60.000ng)
	Mật độ XD trung bình: 40%
	187.200
	53.345

	
	
	30% cải tạo chỉnh trang; 70% tái cấu trúc.
	Đất công cộng, dịch vụ: 5-40 tầng
	
	

	
	
	Di dân: 42.000 người.
	Nhà ở cao tầng: 25-30 tầng
	
	

	
	
	Nhu  cầu quỹ TDC:189 ha (50% tại chỗ, 50% khu ĐTM phía Nam).
	
	
	

	
	
	Quỹ đất sau tái cấu trúc: 30% giao thông và cây xanh; 20% thương mại, dịch vụ khách sạn 50% nhà ở
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	1.565.600
	209.805

	III
	CÔNG NGHIỆP
	
	
	
	

	1
	Các khu, cụm CN trên địa bàn TP
	KCN: 3636 ha
	
	KCN: 76.356
	KCN:

	
	
	CCN: 4375 ha
	
	CCN: 109.375
	~ 4.370

	
	
	
	
	
	CCN:

	
	
	
	
	
	~12.250

	
	Tổng số
	
	
	185.731
	16.620

	IV
	Y TẾ, GIÁO DỤC, KHCN
	
	
	
	

	1
	Khu y tế tập trung tâm tại Sơn Tây
	~50 ha
	
	3.300
	450

	2
	Khu giáo dục tập trung tại Hòa Lạc
	1.113,7 ha
	
	55.650
	600

	3
	Khu giáo dục tập trung tại Xuân Mai
	~ 250-300 ha
	
	11.000
	

	
	
	
	
	
	200

	4
	Khu công nghệ cao Hòa Lạc
	2066 ha (460 ha mở rộng)
	
	5.087
	477

	5
	Khu công viên công  nghệ cao Tây Tựu
	~ 203 ha
	
	11.000
	

	
	
	
	
	
	500

	6
	Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội
	199,03 ha
	
	6.719
	925

	
	Tổng số
	
	
	92.756
	3.152

	V
	VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH
	
	
	
	

	1
	Quần thể Hương Sơn - Quan Sơn - Tuy Lai
	6.700 ha
	
	24.000 - 29.000
	2.000

	2
	Tổ hợp Du lịch - Thể thao - Giải trí Sóc Sơn
	235 ha
	
	21.500
	1.250

	3
	Liên hợp Thể thao olympic (Thường Tín)
	9.171 ha
	
	925.000
	25.000

	4
	Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam
	1.544 ha
	
	3.200
	20

	
	Tổng số
	
	
	949.700
	26.270
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	9.546.784
	562.852

	
	
	
	
	
	

	I
	HẠ TẦNG
	
	
	
	

	1
	Sân bay thứ 2
	1.500 ha
	2030-2040
	150.000
	9.000

	2
	Sân bay Hòa Lạc
	360ha
	
	36.000
	1.620

	3
	Sân bay Gia Lâm
	100ha
	
	10.000
	450

	4
	CT. Chợ Bến-Yên Mỹ
	+ Chiều dài khoảng 38Km;
	
	16.000
	528

	
	
	+ Bề rộng đường điển hình B= 100m
	
	
	

	5
	Trục Đỗ Xá-Quan Sơn
	+ Chiều dài khoảng 15Km;
	
	1.140
	55

	
	
	+ Bề rộng đường điển hình B= 40m.
	
	
	

	6
	Bể ngầm khổng lồ
	Dung tích khoảng 125 triệu m3
	
	75.000
	3.330

	
	Tổng số
	
	
	288.140
	14.983

	II
	ĐÔ THỊ MỚI
	
	
	
	

	1
	Chuỗi đô thị hai bên Đại lộ Thăng Long
	4.000
	Đất công cộng, dịch vụ: 5-30 tầng
	400.000
	6.000

	
	
	
	Nhà ở cao tầng (40%): 21-30 tầng
	
	

	
	
	
	Nhà ở thấp tầng (60%): 3-5 tầng
	
	

	2
	Khu vực đô thị phía Nam (Phú Xuyên)
	5.000
	Đất công cộng, dịch vụ: 5-30 tầng
	500.000
	7.500

	
	
	
	Nhà ở cao tầng (40%): 21-30 tầng
	
	

	
	
	
	Nhà ở thấp tầng (60%): 3-5 tầng
	
	

	3
	Khu vực đô thị phía Bắc (Sóc Sơn)
	3.000
	
	300.000
	4.500

	4
	Khu vực đô thị phía Tây (Xuân Mai)
	5.000
	
	500.000
	7.500

	5
	Chuỗi đô thị hai bên đường Quốc lộ 6
	2.000
	
	200.000
	3.000

	6
	Khu vực đô thị phía Tây (Sơn Tây)
	2.000
	
	200.000
	3.000

	7
	Chuỗi đô thị hai bên đường Quốc lộ 32
	2.000
	
	200.000
	3.000

	8
	Khu vực đô thị phía Nam (Vân Đình - Đại Nghĩa)
	8.000
	
	800.000
	12.000

	9
	Khu đô thị sân bay Phú Xuyên
	5.000
	
	500.000
	7.500

	
	Tổng số
	27.000
	
	3.600.000
	54.000

	III
	TÁI CẤU TRÚC ĐÔ THỊ
	
	
	
	

	1
	Khu phố cổ
	DT: 81ha
	Mật độ XD trung bình: 60%
	75.000
	4.700

	
	
	60% cải tạo chỉnh trang; 40% tái cấu trúc phần lõi.
	Đất công cộng đô thị: 6-9 tầng
	
	

	
	
	Di dân: 26.730 Người.
	
	
	

	
	
	Nhu cầu quỹ TDC: 120ha.
	
	
	

	
	
	Quỹ đất sau tái cấu trúc: 30% giao thông và cây xanh; 70% thương mại, dịch vụ khách sạn…
	
	
	

	2
	Khu phố cũ
	DT: 200ha
	Mật độ XD trung bình: 60%
	158.300
	14.382

	
	
	70% cải tạo chỉnh trang; 30% tái cấu trúc.
	Đất công cộng đô thị: 6-9 tầng
	
	

	
	
	Di dân: 23.000 người.
	
	
	

	
	
	Nhu cầu quỹ TDC:103ha.
	
	
	

	
	
	Quỹ đất sau tái cấu trúc: 40% giao thông và cây xanh; 60% thương mại, dịch vụ khách sạn…
	
	
	

	3
	Các khu vực còn lại trong vành đai 3
	DT: 5324ha
	Mật độ XD trung bình: 40%
	8.065.277
	212.000

	
	
	30% cải tạo chỉnh trang; 70% tái cấu trúc toàn diện.
	Đất công cộng, dịch vụ: 5-40 tầng
	
	

	
	
	Di dân: 370.000 người.
	Nhà ở cao tầng: 25-30 tầng
	
	

	
	
	Nhu cầu quỹ TDC: 1665 ha. (70% tại chỗ, 30% khu ĐTM phía Nam).
	
	
	

	
	
	Quỹ đất sau tái cấu trúc: 30% giao thông và cây xanh; 20% thương mại, dịch vụ khách sạn 50% nhà ở
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	8.298.577
	231.082

	III
	CÔNG NGHIỆP
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	IV
	Y TẾ, GIÁO DỤC, KHCN
	
	
	
	

	1
	Khu y tế tại trung tâm Thành phố HN
	9ha
	Mật độ XD trung bình: 50%
	5.100
	525

	
	
	
	Tầng cao: 5-15 tầng
	
	

	2
	Khu giáo dục tại trung tâm Thành phố HN
	25ha
	Mật độ XD trung bình: 50%
	7.200
	745

	
	
	
	Tầng cao: 5-15 tầng
	
	

	3
	Khu y tế tại (Long Biên - Gia Lâm (cũ))
	9ha
	Mật độ XD trung bình: 40%
	4.000
	240

	
	
	
	Tầng cao: 5-15 tầng
	
	

	4
	Khu giáo dục tại (Long Biên - Gia Lâm (cũ))
	33ha
	Mật độ XD trung bình: 40%
	8.100
	490

	
	
	
	Tầng cao: 5-15 tầng
	
	

	5
	Khu y tế tập trung tại Sơn Tây
	20ha
	Mật độ XD trung bình: 40%
	4.800
	296

	
	
	
	Tầng cao: 5-9 tầng
	
	

	6
	Khu giáo dục tập trung
	58ha
	Mật độ XD trung bình: 40%
	10.200
	618

	
	tại Sơn Tây
	
	Tầng cao: 5-9 tầng
	
	

	7
	Khu giáo dục tập trung tại Hòa Lạc
	100ha
	Mật độ XD trung bình: 40%
	16.500
	1.320

	
	
	
	Tầng cao: 5-9 tầng
	
	

	8
	Khu y tế tập trung tại Hòa Lạc
	67ha
	Mật độ XD trung bình: 40%
	15.100
	1.150

	
	
	
	Tầng cao: 5-9 tầng
	
	

	9
	Khu giáo dục tập trung tại Xuân Mai
	67ha
	Mật độ XD trung bình: 40%
	10.750
	750

	
	
	
	Tầng cao: 5-9 tầng
	
	

	10
	Khu công nghệ cao Hòa Lạc
	200ha
	Mật độ XD trung bình: 40%
	42.500
	5.100

	
	
	
	Tầng cao: 5-9 tầng
	
	

	11
	Khu y tế tập trung tại Phú Xuyên
	33ha
	Mật độ XD trung bình: 40%
	6.900
	485

	
	
	
	Tầng cao: 5-9 tầng
	
	

	12
	Khu CN công nghệ cao tại Phú Xuyên
	67ha
	Mật độ XD trung bình: 40%
	14.600
	1.480

	
	
	
	Tầng cao: 5-9 tầng
	
	

	
	Tổng số
	
	
	145.750
	13.199

	V
	VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH
	
	
	
	

	1
	Khu du lịch hồ suối Hai
	1.500 ha
	
	15.000 - 20.000
	2.600

	2
	Khu du lịch Đồng Mô
	1.200 ha
	
	7.200 - 9.000
	750

	6
	Trung tâm Thể Thao Quốc gia (Đông Anh)
	330 ha
	
	114.000
	2.500

	1
	Khu văn hóa - di sản Sơn Tây
	67ha
	
	3.500
	350

	2
	Khu du lịch DV Xuân Mai
	67ha
	
	4.500
	300

	3
	Khu du lịch sinh thái tâm linh Vân Đình - Đại Nghĩa
	67ha
	
	3.500
	340

	4
	Khu du lịch tại (Long Biên - Gia Lâm (cũ))
	25ha
	
	2.200
	230

	5
	Khu du lịch sinh thái tại (Đông Anh – Mê Linh – Sóc Sơn Cũ)
	33ha
	
	2.800
	250

	
	Tổng số
	
	
	130.500
	3.970

	35
	GIAI ĐOẠN 2036-2045
	
	
	12.462.967
	317.234

	74
	TỔNG CẢ 2 GIAI ĐOẠN
	
	
	22.009.751
	880.086



